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EXERCISES 
 I.WORD FORMS  

1. _________________have mentioned the Ao Dai in many songs. (music)  

2. The Vietnamese women are _________________of the Ao Dai. (pride)  

3. The Ao Dai is the _________________dress of Vietnamese women. (tradition)  

4. We must arrange a _________________time and place of  the meeting.(convenience)  

5. Some traditional _________________have been added to the Ao Dai. (designer)  

6. The company is investing $9 million to _________________its factories.(modern)  

7. The _________________of the employees have university degrees. (major)  

8. It’s not _________________to wear short skirts at the moment. (fashion)  

9.      Many designers took _______________from Vietnam’s ethnic minorities. (inspire) 

 10.   Some designers have ________________ the ao dai by printing lines of poetry on it. 

(modern) 

 

   II.TRANSFORMATIONS  

 

1.  People speak English in almost every corner of the world nowadays.  

  English .................................................................................................. 

2. My father began to give up smoking last year.  

     My father has ..................................................................................    

3. When did you first know Maryam?  

      How long  .......................................................................................... 

4. People have used the Internet all over the world. 

The Internet……………………………………………………………. 

  5.We should do the homework before going to bed. 

The homework …………………………………………………………. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

UNIT 3. A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (CHUYẾN ĐI VỀ MIỀN QUÊ) 

Lesson :LISTEN AND READ  

 

Vocabulary 

1    invite (v): mời  invitation (n) lời mời  to invite s.o to do sth : mời ai làm gì 

2.   a trip (n): chuyến đi = a journey (n) 

3.   lie near the foot of a mountain : nằm gần chân núi 

4.   lie – lay – lain (v): nằm, ở vị trí # lie – lied – lied (v) : nói dối 

5   to the north/ south/ west / east of …. : về phía bắc/nam/tây/đông của…. 

6.   have / take a rest (v): nghỉ ngơi 

7.  hard-working (adj) : vất vả, chăm chỉ, cực nhọc 

 

 



 

 

 

8.  chance (n): cơ hội = opportunity (n)  to have a chance to do sth : có cơ hội làm gì 

9.   cross (v): băng qua 

10.  reach (v) : tới, đến    reach a place : tới nơi nào đó =  come to a place =  get to a place =  

go to a place =  arrive in / at a place (Chú ý các giới từ khi dùng với các động từ trên) 

11. entrance (n): cổng, lối vào   enter (v): tham gia, bước vào  at the entrance : tại cổng, lối vào 

12. have a snack : ăn một bữa ăn nhẹ 

13. a shrine (n): đền thờ, miếu thờ 

14. a hero (n): vị anh hùng (nam) # a heroine (n): nữ anh hùng 

15. enjoyable (adj): thú vị   enjoy (v): thích thú, thưởng thức  enjoyment(n): sự thích thú 

 

Homework: 

 

- Các em làm bài , ghi đáp án vào tập 

- Ghi từ mới Unit 3  vào tập, đọc và dịch trước bài 

 

 

 

 

The end 

 

 

 

 

 

 

 


